
1. Tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ BÙ ĐĂNG

2. Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt- Khu Đức Thiện- Thị trấn Đức Phong- huyện Bù Đăng- tỉnh Bình Phước

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/số CCHN
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thanh
003083/BP-CCHN

118/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh đa 

khoa

Siêu âm tổng quát. 

Khám và điều trị răng 

hàm mặt.

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Giám đốc

Bác sĩ CKII
TTYT Bù Đăng

2 Lương Thị Lệ Thủy
0002802/BP-CCHN

267/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh CK 

Nội TH

Siêu âm tổng quát

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó Giám đốc

Bác sĩ CKI

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Khám điều trị Lao

TTYT Bù Đăng

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ 


3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều 13h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia 

Khám T7,CN và trực theo phân công của Lãnh đạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



3 Nguyễn Thanh Hợi
003171/BP-CCHN

1552/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Phục hồi chức năng

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó Giám đốc

Bác sĩ CKII
TTYT Bù Đăng

4 Từ Tấn Kỷ

000103/BP-CCHN

QĐ số 500/QĐ-SYT

QĐ 244/QĐ-SYT

KCB chuyên khoa Mắt; 

CK CĐHA;

 Nội soi DD-TT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trường phòng HCTH

BS CK I
TTYT Bù Đăng

5 Chu Thị Chung 003070/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng

6 Lê Văn Tín
4725/BP-CCHN

85/QĐ-SYT

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Y học gia 

đình

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ CKI - Y Học Gia 

Đình
TTYT Bù Đăng

7 Nguyễn Văn Biên 4920/BP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng khoa 

KSBT&ATTP

BS CK II

TTYT Bù Đăng

8 Bùi Quốc Mỹ 4893/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó khoa KSBT&ATTP

Y sĩ đa khoa
TTYT Bù Đăng



9 Trần Thị Chín 003057/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

10 Lê Thị Kim Thịnh 4061/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng

11 Nguyễn Viết Công 003034/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng

12
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên
003045/BP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng

13 Vũ Thị Thúy 002955/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

14 Hồ Thị Nương 003033/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng



15 Hoàng Thùy Dung 4729/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa
TTYT Bù Đăng

16 Triệu Văn Hiếu 4977/BP-CCHN

Khám, phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; Xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ YHDP TTYT Bù Đăng

17 Nguyễn Thị Hùng 003069/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng

18 Trịnh Thị Huyền 5078/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sỹ đa khoa TTYT Bù Đăng

19 H'Loan Bing 003081/BP-CCHN
KCB chuyên khoa phụ 

sản- KHHGĐ

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng khoa CSSKSS

Bác sĩ CKI
TTYT Bù Đăng

20 Tô Ngọc Trâm 4730/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa

'- Thực hành

 Sản phụ khoa.

- Siêu âm sản phụ khoa

TTYT Bù Đăng



21 Trần Đình Dương 5017/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa TTYT Bù Đăng

22 Trần Thị Vân 4685/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa

'-  Siêu âm thực hành : 

tổng quát -doppler- can 

thiệp  -   Thực hành Sản 

phụ khoa

TTYT Bù Đăng

23 Nguyễn Thị Hiền 003052/BP-CCHN
KCB chuyên khoa Sản- 

KHHGĐ

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ định hướng sản nhi TTYT Bù Đăng

24
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên
000194/BP-CCHN

KCB chuyên khoa Phụ 

Sản- KHHGĐ

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ TTYT Bù Đăng

25 Vũ Thị Thu Thảo 4044/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT - 

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CNĐD chuyên ngành Hộ 

sinh
TTYT Bù Đăng

26 Nguyễn Thị Sinh 000119/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng



27 Phạm Thị Thúy 000047/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng

28 Nguyễn Thị Phượng 001064/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng

29 Đặng Thị Lựu 001063/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng

30 Lê Thị khảo 5200/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT - 

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CNĐD Sản phụ khoa TTYT Bù Đăng

31
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
003378/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh CĐ TTYT Bù Đăng

32 Nguyễn Thị Đào 000168/BP-GPHN Hộ sinh

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CNĐD chuyên ngành phụ 

sản
TTYT Bù Đăng



33 Nguyễn Thị Minh Lý 001166/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CNĐD Sản phụ khoa TTYT Bù Đăng

34 Nguyễn Thị Hiếu 001060/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng

35 Hoàng Thị Thùy Nhung 003443/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CNĐD Sản phụ khoa TTYT Bù Đăng

36 Phạm Thị Huế 5199/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT - 

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CNĐD Sản phụ khoa TTYT Bù Đăng

37 Lê Thị Hồng 5253/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT - 

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CNĐD Sản phụ khoa TTYT Bù Đăng

38 An Thị Nhân 3817/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng



39 Hồ Sỹ Đồng 000418/BP-CCHN
Khám chữa bệnh CK 

Tai-Mũi - Họng

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phụ trách khoa Khám 

bệnh

Bác sĩ CKI

TTYT Bù Đăng

40 Võ Tám 000465/BP-CCHN KCB chuyên khoa Da 

liễu

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó khoa khám bệnh

Bác sĩ CKI

- Siêu âm tổng quát và 

siêu âm sản phụ khoa.

- Ứng dụng Laser và ánh 

sáng trong da liễu

TTYT Bù Đăng

41 Lê Viết Vũ 4631/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa

Khám điều trị Lao
TTYT Bù Đăng

42 Đặng Ánh Hà 000196/BP-GPHN Y Khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa

Siêu âm tổng quát

Thực hành sản phụ khoa

TTYT Bù Đăng

43 Lương Phi Hải 5069/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa

Thực hành CK Răng - 

hàm - mặt cơ bản

TTYT Bù Đăng

44 Nguyễn Thị Thu Hiền 003247/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

Vật lý trị liệu - PHCN
TTYT Bù Đăng



45 Vũ Thị Ngọc 001040/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

46 Trần Thị Thu Hiền 5201/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

47 Bùi Thị Thu Hà 001151/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

48 Lê Thị Kim Thúy 001143/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

49 Nguyễn Đăng Khoa 001123/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ

Răng-hàm -mặt cơ bản
TTYT Bù Đăng

50 Mai Thị Vân 001141/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng



51 Thị Nhi 5034/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

52 Lê Thị Hương 002965/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH TTYT Bù Đăng

53 Nguyễn Thị Thu Hằng 4116/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sỹ đa khoa TTYT Bù Đăng

54 Võ Thị Kim Dung 4161/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sỹ đa khoa TTYT Bù Đăng

55 Mã Thị Bích 3514/BP-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ YHCT TTYT Bù Đăng

56 Lê Ngọc Tú 4194/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng



57 Hoàng Thị Thu Thảo 5064/BP-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ YHCT TTYT Bù Đăng

58 Vũ Hữu Trí 0002800/BP-CCHN
KCB chuyên khoa Nội 

TH

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng khoa HSCC

Bác sĩ CKI
TTYT Bù Đăng

59 Nguyễn Xuân Phước 000302/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó khoa HSCC

Bác sĩ CKI

Siêu âm

TTYT Bù Đăng

60 Nguyễn Thanh Tiến 003084/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó khoa HSCC

Bác sĩ CKI

'- Nội soi chẩn đoán Tai 

Mũi họng

 -  KCB Da liễu, Tai mũi 

họng, sơ bộ răng miệng,  

siêu âm

TTYT Bù Đăng

61 Trần Văn Huy 5049/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa TTYT Bù Đăng

62 Nguyễn Thị Kim Lánh 001028/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ TTYT Bù Đăng



63 Nguyễn Thị Sâm 001042/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

64 Phạm Thị Nga 4214/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

65 Đào Khắc Đán 0001534/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng CĐ TTYT Bù Đăng

66 Nguyễn Thị Thùy Linh 001036/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

67 Phan Thị Lệ 001043/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

68 Bá Thị Ngọc Toản 001041/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng



69 Trần Thị Giang 002956/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

70 Hoàng Thị Xoa 4115/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa TTYT Bù Đăng

71 Dương Văn Lý 000887/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng khoa Nội - 

Truyền nhiễm

Bác sĩ CKI

TTYT Bù Đăng

72 Tô Quang Thủy 003216/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó khoa Nội - Truyền 

nhiễm

Bác sỹ Đa khoa

Răng- hàm -mặt, Tai mũi 

họng

TTYT Bù Đăng

73 Nguyễn Như Phiệt 4916/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa

Khám điều trị Lao
TTYT Bù Đăng

74 Vũ Thị Thu Hương 5229/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng



75 Trần Thị Nhung 001046/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

76 Vũ Thị Hạnh 001045/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

77 Quách Thị Hương 003206/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

78 Phạm Thị Quý 001037/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

79 Trần Văn Dũng 4391/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ TTYT Bù Đăng

80 Nguyễn Thị Lạc 003055/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng CĐ TTYT Bù Đăng



81 Lê Thị Nga 0001526/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

82
Huỳnh Thị Minh 

Phượng
001140/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

83 Lê Thị Thúy 5242/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Cử nhân Điều dưỡng TTYT Bù Đăng

84 Đoàn Thị Thanh Thủy 4091/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng

85 Phan Thị Nga 003056/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

86 Nguyễn Lê Kim Cúc 001142/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng CĐ TTYT Bù Đăng



87 Phan Anh Ngọc
003178/BP-CCHN

101/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó khoa Ngoại TH

Bác sĩ CKI
TTYT Bù Đăng

88 Trần Thành Luân
4274/BP-CCHN

102/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ CKI TTYT Bù Đăng

89 Nguyễn Hữu Lộc 5039/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa TTYT Bù Đăng

90
Nguyễn Thị Thanh 

Hồng 
001054/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH TTYT Bù Đăng

91 Lê Xuân Trượng 001124/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ

' Tai - Mũi - Họng, 

- Gây mê hồi sức trong 

sản phụ khoa

TTYT Bù Đăng

92 Hoàng Thị Hường 003193/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

Gây mê hồi sức
TTYT Bù Đăng



93 Hoàng Văn Linh 003050/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng

94 Trần Minh Vương 003049/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

Gây mê hồi sức
TTYT Bù Đăng

95 Nguyễn Thị Nguyệt 001312/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

96 Trần Thị Thanh 001052/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

97 Võ Thị Dung 001051/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH

Phục hồi chức năng tuyến 

cơ sở

TTYT Bù Đăng

98 Tạ Thị Hường 001154/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng



99 Triệu Phương Thảo 5198/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

100 Lại Thị Hòa Bình 5267/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

101 Trần Văn Bình 001247/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sỹ đa khoa

Thực hiện ký thuật cơ 

bản trong khám chữa 

bệnh CK Mắt

Gây mê hồi sức trong 

lĩnh vực sản phụ khoa

TTYT Bù Đăng

102 Vương Ái Liên 003180/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng khoa Nhi

Bác sỹ Đa khoa

Chứng chỉ sơ bộ răng 

hàm mặt.

TTYT Bù Đăng

103 Hoàng Thị Thanh 4917/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa TTYT Bù Đăng

104 Phạm Thị Hồng Hạnh 003429/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng



105 Kim Thị Hồng Khuyên 001139/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên TTYT Bù Đăng

106 Vũ Thị Lên 001044/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng TTYT Bù Đăng

107 Nguyễn Thị Lý 001048/BP-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên TTYT Bù Đăng

108 Nguyễn Thị Kiều 001198/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên TTYT Bù Đăng

109 Bùi Thị Vân 4670/BP-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phụ trách khoa YHCT

Bác sỹ YHCT
TTYT Bù Đăng

110 Lương Thị Kim Dung 5065/BP-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ YHCT TTYT Bù Đăng



111 Đinh Thị Ánh Chúc 003190/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

 Y học cổ truyền
TTYT Bù Đăng

112 Bùi Thị Vân 001056/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên TTYT Bù Đăng

113 Hoàng Văn Dương 5067/BP-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ YHCT

Phục hồi chức năng
TTYT Bù Đăng

114 Nguyễn Văn Nhật 3842/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

Phục hồi chức năng
TTYT Bù Đăng

115 Lương Phi Hùng 3841/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

Phục hồi chức năng
TTYT Bù Đăng

116 Trần Thị Hòa 4216/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

Ngôn ngữ trị liệu nhi
TTYT Bù Đăng



117 Lăng Quốc Thắng 0002654/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phó khoa XN-CĐHA

Bác sỹ Đa khoa

Siêu âm TQ,

 Siêu âm sản phụ khoa

TTYT Bù Đăng

118 Lê Thị Hồng Giang 4492/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN xét nghiệm Y học TTYT Bù Đăng

119 Lê Ngọc Diệp 4494/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN xét nghiệm Y học TTYT Bù Đăng

120 Nguyễn Trọng Quốc Tú 4493/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN xét nghiệm Y học TTYT Bù Đăng

121 Đỗ Quang Hưng 0001438/BP-CCHN
Khám chữa bệnh Đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ 

Chụp Xquang 
TTYT Bù Đăng

122 Dương Đức Hiếu 0001531/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên

Chụp Xquang 
TTYT Bù Đăng



123 Nguyễn Xuân Khoa 001150/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng viên

Chụp Xquang 
TTYT Bù Đăng

124 Trương Quang Nam 003029/BP-CCHN
Thực hiện kỹ thuật

 hình ảnh y học.

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Kỹ thuật 

hình ảnh y học

Chụp Xquang 

TTYT Bù Đăng

125 Ngô Thanh Hải 001068/BP-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

KTV TTYT Bù Đăng

126 Hoàng Đức Quốc 003104/BP-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

KTV TTYT Bù Đăng

127 Lê Bá Quyền 4819/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN xét nghiệm Y học TTYT Bù Đăng

128 Lê Quang Tâm 466/2005/CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

KTV TTYT Bù Đăng



129 Giang Thị Dinh 4517/BP-CCHN

Thực hiện theo quyết 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Phụ trách trạm

CN Điều Dưỡng 

Trạm y tế thị trấn 

Đức Phong

130 Phạm Thị Thùy Duyên 003072/BPCCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế thị trấn 

Đức Phong

131 Huỳnh Thị Ngọc Nhung 4648/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế thị trấn 

Đức Phong

132 Ngô Xuân Đạo 0002891/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Minh 

Hưng

133 Võ Thị Nga 002969/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Minh 

Hưng

134 Nguyễn Thị Hoa 002968/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Minh 

Hưng



135 Nguyễn Thị Đào 002944/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Minh 

Hưng

136 Trần Văn Thành 0002894/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Trạm y tế xã Đoàn 

Kết

137 Trần Đức Trung 4388/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đoàn 

Kết

138 Trương Thị Chí Linh 002953/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Đoàn 

Kết

139 Vũ Thị Chung 002978/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đoàn 

Kết

140 Chu Văn Hưng 5040/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Thọ Sơn



141 Nguyễn Trung Thành 0002916/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

Chứng chỉ YHCT
Trạm y tế xã Thọ Sơn

142 Phan Thị Tuyết 003018/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH Trạm y tế xã Thọ Sơn

143 Điểu Sơn 002950/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH Trạm y tế xã Thọ Sơn

144 Điểu Trần Thu Hà 002967/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH Trạm y tế xã Thọ Sơn

145 Hoàng Thị Lý 002943/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH Trạm y tế xã Thọ Sơn

146 Đào Văn Tráng 003418/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Phú Sơn



147 Trương Thị Oanh 003354/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa Trạm y tế xã Phú Sơn

148 Nguyễn Đức Thành 4714/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa Trạm y tế xã Phú Sơn

149 Thị Lăng 002941/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng Trạm y tế xã Phú Sơn

150 Nguyễn Thị Kim Tuyến 003027/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH Trạm y tế xã Phú Sơn

151 Nguyễn Thị Oanh 4400/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa Trạm y tế xã Phú Sơn

152 Lê Xuân Hoằng 001114/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Chứng chỉ sơ bộ Răng - 

hàm - mặt

Trạm y tế xã Thống 

Nhất



153 Lương Thị Huyền Trang 003377/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Thống 

Nhất

154 Nguyễn Thị Thu Nga 0002746/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Thống 

Nhất

155 Nguyễn Đức Sưởng 0002903/BP-CCHN
Khám chữa bệnh Y học 

cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ YHCT

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Thống 

Nhất

156 Nguyễn Văn Hiển 000133/BP-GPHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CN Điều Dưỡng 
Trạm y tế xã Thống 

Nhất

157 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 002938/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Thống 

Nhất

158 Ngô Văn Hưng 4428/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Thống 

Nhất



159 Phan Hoàng Luân 0002890/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Siêu âm tổng quát

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Phước 

Sơn

160 Hoàng Văn Luân 0002910/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Phước 

Sơn

161 Nguyễn Danh Long 0002767/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Phước 

Sơn

162 Đinh Thị Thúy 001059/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Phước 

Sơn

163 Trịnh Thị Tuyên 002949/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Phước 

Sơn

164 Nguyễn Thị Toàn 003204/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng CĐ
Trạm y tế xã Phước 

Sơn



165 Lê Văn Vịnh 0002895/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa

Siêu âm

Trạm y tế xã Đăng 

Hà

166 Hoàng Văn Lê 0002892/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Siêu âm tổng quát

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Đăng 

Hà

167 Lý Thị Liễu 002980/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đăng 

Hà

168 Võ Ngọc Thảo 0002905/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đăng 

Hà

169 Luân Thị Hương 4401/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đăng 

Hà

170 Trần Duy Thao 0002893/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sĩ CKI

Siêu âm

ECG cơ bản

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Đak 

Nhau



171 Dương Thị Hương 003025/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đak 

Nhau

172 Nguyễn Thị Hồng Vân 0002743/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đak 

Nhau

173 Hoàng Văn Vũ 0002908/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đak 

Nhau

174 Đặng Văn Công 3732/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đak 

Nhau

175 Lê Thị Chinh 002940/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Đak 

Nhau

176 Nguyễn Thị Hoài Linh 002970/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đak 

Nhau



177 Nguyễn Văn Trung 0002697/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Y sĩ
Trạm y tế xã Bom Bo

178 Lê Thị Loan 003028/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH Trạm y tế xã Bom Bo

179 Nguyễn Bảo Trị 0002889/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Siêu âm

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Đồng 

nai

180 Nguyễn Thị Kim Thư 4381/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đồng 

nai

181 Đàm Thị Thái 002962/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đồng 

nai

182 Lương Thị Hiền 002948/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Đồng 

nai



183 Thị Na 002963/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đồng 

nai

184 Luân Thị Nhung 5077/BP-CCHN

Khám, phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; Xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sỹ YHDP, Phụ trách 

Trạm Y tế

Trạm y tế xã Nghĩa 

Trung

185 Nguyễn Phương Nam 0002904/BP-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ YHDT
Trạm y tế xã Nghĩa 

Trung

186 Võ Thị Sương 000034/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Nghĩa 

Trung

187 Nguyễn Thị Hồng 002966/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Nghĩa 

Trung

188 Nguyễn Thị Thu Thủy 0002750/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Nghĩa 

Trung



189 Huỳnh Thị Tiên 002961/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y tá TH
Trạm y tế xã Nghĩa 

Trung

190 Đinh Văn Âu 0002918/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Nghĩa 

Trung

191 Trần Duy Nhất 003417/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Siêu âm tổng quát

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Nghĩa 

Bình

192 Lê Văn Nghị 0002901/BP-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ YHCT
Trạm y tế xã Nghĩa 

Bình

193 Lê Thị Thanh 4915/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng CĐ
Trạm y tế xã Nghĩa 

Bình

194 Nguyễn Thị Hồng Vân 4430/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Nghĩa 

Bình



195 Trần Thị Thu 000052/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

CNĐD Sản phụ khoa
Trạm y tế xã Nghĩa 

Bình

196 Bùi Công Quyền 000139/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội TH

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

BS CK I

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Bình 

Minh

197 Lương Thị Thảo 002973/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Bình 

Minh

198 Bùi Thị Thu Hằng 002972/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Bình 

Minh

199 Phan Hoàng Sơn 002946/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Bình 

Minh

200 Điểu Thành 003440/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Bình 

Minh



201 Bùi Ngọc Tuấn 000429/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội TH

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

BS CK I Y tế công cộng

Siêu âm

Gây mê hồi sức

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Đức 

Liễu

202 Nguyễn Thị Lan 0002751/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đức 

Liễu

203 Phạm Thị Kim Cúc 002945/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Đức 

Liễu

204 Lương Thị Vân 002951/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Đức 

Liễu

205 Lê Thị Ngọc Yến 002960/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng nha khoa
Trạm y tế xã Đức 

Liễu

206 Đoàn Thị Thỏa 0002912/BP-CCHN
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đức 

Liễu



207 Lê Thị Hiền 3766/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đức 

Liễu

208 Lê Thị Vân 4568//BP-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ YHCT
Trạm y tế xã Đức 

Liễu

209 Trương Tấn Tặng 003402/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Trưởng trạm

Bác sỹ Đa khoa

Siêu âm tổng quát

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Trạm y tế xã Đường 

10

210
Trương Thị Tuyết 

Nhung
003353/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa
Trạm y tế xã Đường 

10

211 Lê Thị Thu 0002835/BP-CCHN
Thực hiện theo TT 

12/2011/TT-BYT

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH
Trạm y tế xã Đường 

10

212 Bùi Thị Trang 0002828/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Đường 

10



213 Bế Thị Hiên 002947/BP-CCHN
Thực hiện theo  QĐ 

41/2005/QĐ-BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Đường 

10

214 Tạ Thị Cường 4240/BP-CCHN

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Điều dưỡng TH
Trạm y tế xã Đường 

10

215 Bùi Thị Minh Thuận 5092/BP_CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng

216 Tô Bá Duy 730/HCM-GPHN Y khoa

Toàn thời gian

Sáng từ 7h đến 11h30-  

chiều 13h30 đến 17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6; tham gia 

Khám T7,CN và trực theo 

phân công của Lãnh đạo

Bác sĩ đa khoa TTYT Bù Đăng

Bù Đăng, Ngày 12 tháng 11 năm 2024
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